
 Tên tài sản  Chủng loại  Đơn vị tính 

 Số lượng 

theo TC,  

ĐM 

 Số 

lượng 

hiện có 

 Số lượng đề 

xuất mua 

mới/SC/NC/

thay thế 

  Mua 

mới/SC/nâng 

cấp/thay thế 

 Tổng số 
 Nguồn 

NSNN 

 Nguồn hợp 

pháp của đơn 

vị 

220            220          -                

        20 Sở Ngoại vụ 220            220          -                

Máy tính xách tay Máy 3 0 3 Mua mới 45                           45 
Bổ sung số máy còn 

thiếu

Tivi cập nhật lịch làm việc cơ 

quan  TCL 4K 55 inch 55P638
TCL Cái 1 0 1 Mua mới 8.6                         8.6 Chưa được trang bị

Mắt camera Máy 10 0 9
Nâng cấp/ thay 

thế
12                           12 Bổ sung/nâng cấp

Máy tính xách tay Chiếc 1 0 1 Mua mới 25                           25 

Máy đồng chí GĐ Thái 

Phúc Sơn đã hết khấu 

hao sử dụng đề nghị 

được mua mới

Máy in 2 mặt Canon Máy 4 0 4 Mua mới 22.5                     22.5 
01 máy GĐ sở và 01 

máy mật, 01 máy văn 

phòng, 01 máy HTQT

Máy Scan Máy Scan HP ScanJet 

Pro 3000 s4 6FW07A (A4, ADF, 

40ppm/80ipm, USB

HP Chiếc 1 1 1 Mua mới 10.3                     10.3 Chưa được trang bị

Máy in một mặt Canon Chiếc 1 0 1 Mua mới 4.5                         4.5 Phòng PGĐ

Máy hủy tài liệu Silicon PS-

2200C PS Máy 2 0 2 Mua mới 10.4           10.4         Chưa được trang bị

Máy bơm nước Máy 2 0 2 Mua mới 2.0             2.0           Chưa được trang bị

Giá đựng tài liệu (cao 2,, rộng 70; 

dài 2m) Thép hàn Chiếc 8 0 8 Mua mới 33              33            Chưa có

Bộ Bàn ghế làm việc (Giám đốc) Việt Nam Bộ 1 0 1 Mua mới 13              13            

Chưa có

Tủ đụng tài liệu ( GĐ) Việt Nam Chiếc 2 0 2 Mua mới 14              14            Chưa có

Bàn ghế tiếp khách (GĐ) Việt Nam Bộ 1 0 1 Mua mới 20              20            Chưa có

Căn cứ Quyết định 

số 15/2025/QĐ-

TTg  ngày 

14/6/2025 của 

Thủ tướng Chính 

phủ

Tổng số

Phụ lục số 4a

TỔNG HỢP  NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ MUA SẮM  

 TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2025 

 TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị

 Danh mục tài sản, trang thiết bị cần mua sắm hoặc sửa chữa, nâng cấp  Dự toán kinh phí (triệu đồng) 

Thuyết minh sự 

cần thiết
Ghi chú
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